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[bookmark: _Hlk153733804]I. KIỂM TRA VIẾT     

1. Bài viết: (2 điểm)  Chép lại câu văn sau:
 	Năm nay, cây cam nhà bà đã ra quả. Quả to và thơm ngon. Cả nhà ăn cam và khen ngon
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Bài tập: (1 điểm)
Câu 1: Chọn từ  điền vào chỗ trống: xối xả / thổi / bão
- Gió…………..ào ào.
- Mưa …………
Câu 2: Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã
nga ba            gưi thư             nâu ăn                    qua gấc                             

	II. KIỂM TRA ĐỌC:
	Điểm đọc:
	


  1.Đọc thành tiếng: (5 điểm)
HS đọc 1 trong 2 bài đọc sau:
                                        Bài đọc 1:
	Mẹ cho Hà đi công viên. Cô bé rất thích thú và háo hức Hà mặc váy trắng, đi giày màu hồng. Mẹ còn vuốt tóc và buộc nơ cho Hà. Mẹ bảo Hà khi đi chơi cần ăn mặc gọn gàng, lịch sự.
                                        Bài đọc 2:
	Lạc đà là con vật đặc biệt. Nó có cái bướu to trên lưng. Bướu của lạc đà là nơi dự trữ chất béo. Nhờ thể nó có thể sống qua nhiều ngày mà không cần ăn uống. Lạc đà giúp con người băng qua những vùng sa mạc khô cằn.
2. Đọc hiểu: (2 điểm) 
Bữa trưa ở quê
          Bé Kim và ba mẹ về quê. Ở quê, dì Ly đi chợ mua đồ ăn làm bữa trưa cho cả nhà Kim. Bữa ăn có:  cá hấp, gà hầm, mắm tép, nấm mỡ, cà tím. Thú vị hơn nữa là có si rô me và kem rất ngon.            
Câu 1: (0,5 điểm) Đoạn văn có mấy câu?
       A.  2 câu                                B. 3 câu                      C. 4 câu
Câu 2: ( 0,5 điểm)  Dì Ly làm bữa trưa cho ai?
       A. Bé Kim                            B. Dì lâm                    C. Cả nhà                       
Câu 3: ( 1điểm)  Em hãy kể tên các món ăn có trong bài? 





